
No. Mã CK Tổ chức phát hành Ngành Loại
1 ACB Ngân hàng Á Châu 7,706           1

2 BCI Xây dựng Bình Chánh 542              1

3 CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 501              1

4 CTG VIETINBANK 11,253         1

5 DIG Dic Corp 700              1

6 DPM Đạm Phú Mỹ 3,800           1

7 FPT Tập đoàn FPT 1,438           1

8 HAG Hoàng Anh Gia Lai 2,705           1

9 HPG Hòa Phát 1,964           1

10 HSG Tập đoàn Hoa Sen 570              1

11 HVG Thủy sản Hùng Vương 600              1

12 ITA Đầu tư CN Tân Tạo 2,038           1

13 KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 1,991           1

14 KDC Bánh kẹo Kinh đô 795              1

15 KLS Chứng khoán Kim Long 1,000           1

16 MSN Tập đoàn Ma San 4,854           1

17 PHR Cao su Phước Hòa 813              1

18 PPC Nhiệt điện Phả Lại 3,262           1

19 PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 2,105           1

20 PVS DVKT Dầu khí PTSC 2,000           1

21 PVX Xây lắp dầu khí VN 1,500           1

22 REE Cơ Điện Lạnh REE 810              1

23 SJS SUDICO 800              1

24 SSI Chứng khoán Sài Gòn 1,533           1

25 STB SACOMBANK 6,700           1

26 VCB Vietcombank 12,101         1

27 VCG VINACONEX 1,851           1

28 VIC VINCOM 1,996           1

29 VNM VINAMILK 3,513           1

30 VSH Thủy điện Vĩnh Sơn SH 2,062           1

31 AGR Agriseco 1,200           2

32 BCC Xi măng Bỉm Sơn 957              2

33 BHS Đường Biên Hòa 185              2

34 BMP Nhựa Bình Minh 348              2

35 BTS Xi măng Bút Sơn 909              2

36 BVH Tập đoàn Bảo Việt 5,730           2
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37 BVS Chứng khoán Bảo Việt 722              2

38 CTD Xây dựng Cotec 185              2

39 CTS VietinBankSc 790              2

40 DBC Nông sản DABACO 254              2

41 DPR Cao su Đồng Phú 400              2

42 DRC Cao su Đà Nẵng 154              2

43 DVD Dược phẩm Viễn Đông 119              2

44 GMD Gemadept 475              2

45 HCM Chứng khoán TP.HCM 395              2

46 HDG Xây dựng Hà Đô 135              2

47 HOM Xi măng Hoàng Mai 720              2

48 HT2 HATIEN 2 880              2

49 LCG LICOGI 16 250              2

50 LSS Mía đường Lam Sơn 300              2

51 MPC Thủy hải sản Minh Phú 700              2

52 NBB NBB CORP 154              2

53 NTL Đô thị Từ Liêm 164              2

54 NTP Nhựa Tiền Phong 217              2

55 PET PETROLSETCO 555              2

56 PGD PV GAS D 330              2

57 PLC Hóa dầu Petrolimex 202              2

58 PNJ Vàng Phú Nhuận 400              2

59 PVF TCT Tài chính Dầu khí 5,000           2

60 PVI Bảo hiểm Dầu khí 1,036           2

61 SAM Cáp viễn thông SAM 654              2

62 SBT Mía đường Bourbon Tây Ninh 1,419           2

63 SD9 Sông Đà 9 150              2

64 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 2,000           2

65 SHS Chứng khoán SG - HN 411              2

66 TBC Thủy điện Thác Bà 635              2

67 TDH Thủ Đức House 379              2

68 TLH Thép Tiến Lên 540              2

69 TRC Cao su Tây Ninh 300              2

70 VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 598              2

71 VIS Thép Việt Ý 150              2

72 VNE Xây dựng điện Việt Nam 320              2

73 VNS Ánh Dương Việt Nam 200              2

74 VPL VINPEARLLAND JSC 1,000           2

75 VST VITRANSCHART JSC 400              2

76 WSS Chứng khoán Phố Wall 366              2



77 AAM Thủy sản Mekong 113              3

78 ABT Thủy sản Bến Tre 113              3

79 ACL Thủy sản CL An Giang 90                3

80 ANV Thủy sản Nam Việt 660              3

81 APC Chiếu xạ An Phú 86                3

82 ASM Sao Mai An Giang 99                3

83 BBC Bánh kẹo BIBICA 154              3

84 CDC Chương Dương Corp 65                3

85 CNT XD và Kinh Doanh C&T 80                3

86 CSM Cao su Miền Nam 250              3

87 CTI Cường Thuận IDICO 150              3

88 D2D Phát triển Đô thị số 2 107              3

89 DCT Tấm lợp VLXD Đồng Nai 181              3

90 DHA Hóa An 101              3

91 DQC Bóng đèn Điện Quang 188              3

92 FDC FIDECO 143              3

93 GIL XNK Bình Thạnh 102              3

94 GMC May Sài Gòn 89                3

95 HAP Tập đoàn Hapaco 187              3

96 HBC Địa ốc Hòa Bình 151              3

97 HDC Phát triển Nhà BR-VT 93                3

98 HLA Hữu Liên Á Châu 190              3

99 HMC Kim khí TP.HCM 210              3

100 HPC Chứng khoán Hải Phòng 310              3

101 ICG Xây dựng Sông Hồng 150              3

102 ITC Đầu tư kinh doanh Nhà 230              3

103 KHA XNK Khánh Hội 141              3

104 KHP Điện lực Khánh Hòa 209              3

105 KSB Khoáng sản Bình Dương 107              3

106 KSH Khoáng sản Hà Nam 117              3

107 KSS Na Rì Hamico 118              3

108 LAF Chế biến Hàng XK Long An 81                3

109 LGL Long Giang Land 80                3

110 MCG Cơ điện và XD VN 145              3

111 NBC Than Núi Béo 60                3

112 NBP Nhiệt điện Ninh Bình 129              3

113 NKD Kinh Đô Miền Bắc 148              3

114 PGC Gas PETROLIMEX 265              3

115 PGS Khí hóa lỏng Miền Nam 150              3

116 PHH Hồng Hà Dầu khí 50                3



117 PHT Thương mại Phúc Tiến 110              3

118 PVA Xây dựng dầu khí Nghệ An 100              3

119 PVC Dung dịch Khoan Dầu khí 160              3

120 PVG PVGAS NORTH 266              3

121 PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 1,476           3

122 QNC Xi măng Quảng Ninh 134              3

123 RAL Bóng đèn & Phích Rạng Đông 115              3

124 SC5 Xây dựng Số 5 103              3

125 SD3 Sông Đà 3 82                3

126 SD6 Sông Đà 6 60                3

127 SD7 Sông Đà 7 90                3

128 SDA XKLĐ Sông Đà 91                3

129 SDH Hạ tầng Sông Đà 52                3

130 SDT Sông Đà 10 117              3

131 SDU Đô thị Sông Đà 100              3

132 SEC Mía đường Gia Lai 126              3

133 SHI SONHA CORP 150              3

134 SJE Sông Đà 11 50                3

135 SMC Đầu tư & TM SMC 147              3

136 SRC Cao su Sao Vàng 108              3

137 STL Sông Đà - Thăng Long 100              3

138 SVC SAVICO 250              3

139 SZL Sonadezi Long Thành 100              3

140 TAC Dầu Tường An 190              3

141 TCL Tan Cang Logistics 170              3

142 TCM Dệt may Thành Công 434              3

143 TH1 XNK Tổng hợp 1 89                3

144 THT Than Hà Tu 91                3

145 TIE Điện tử TIE 96                3

146 TIX TANIMEX 120              3

147 TMT Ô tô TMT 126              3

148 TNC Cao su Thống Nhất 193              3

149 TPC Nhựa Tân Đại Hưng 205              3

150 TS4 Thủy sản số 4 85                3

151 TTF Gỗ Trường Thành 205              3

152 UNI Viễn Liên 47                3

153 VC1 Xây dựng số 1 74                3

154 VC3 Xây dựng Số 3 80                3

155 VFC Vận tải biển VINAFCO 200              3

156 VFG Khử trùng Việt Nam 81                3



157 VGS Ống thép Việt Đức 376              3

158 VID VIỄN ĐÔNG 214              3

159 VIX Chứng khoán Vincom 302              3

160 VTO VITACO 600              3

161 VTV Vật tư Vận tải Xi măng 65                3

162 XMC Bê tông Xuân Mai 100              3


